XỬ LÝ ẢNH

XỬ LÝ ẢNH (cg. Xử lý hình ảnh; Xử lý ảnh số; A. Image processing), dùng máy tính để biến đổi ảnh đầu vào thành một ảnh đầu ra có tính chất tốt hơn, đồng thời có thêm các thông tin về tính chất/đặc tính của ảnh đầu vào. 

XLA là một chuyên ngành thuộc lĩnh vực xử lý tín hiệu số. Sự phát triển của XLA gắn liền với các ứng dụng thực tế, trước hết là trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.


Những nỗ lực đầu tiên trong XLA tập trung vào các kỹ thuật lưu trữ, tái tạo hình ảnh số và nâng cao chất lượng ảnh số. Do ảnh số có dung lượng lớn nên để đáp ứng được yêu cầu XLA số, máy tính cần có bộ nhớ lớn và khả năng tính toán nhanh. Chính vì thế, sự phát triển của XLA dựa trên sự phát triển của công nghệ tính toán.
Chiếc máy tính đầu tiên có đủ khả năng để thực hiện các công việc XLA xuất hiện vào năm 1960, cùng với sự ra đời của kỹ thuật XLA. Năm 1964, lần đầu tiên trên thế giới phòng thí nghiệm Jet Propulsion ở California đã sử dụng máy tính để cải thiện chất lượng ảnh số chụp mặt trăng từ tàu vũ trụ Ranger 7 của Mỹ. Sự kiện này là khởi đầu cho việc ứng dụng XLA trong các nghiên cứu vũ trụ sau này. Do nhu cầu ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau: y học, công nghiệp, sinh học, vũ trụ, an ninh - quốc phòng, nghệ thuật, v.v., từ những năm 1960 đến nay, XLA đã có những phát triển vượt bậc.
Ảnh gốc (ảnh chụp phim/ảnh analog) là ảnh liên tục về không gian, độ sáng và màu sắc. Để có thể XLA bằng máy tính, cần phải số hóa ảnh, tức là biến đổi gần đúng ảnh gốc thành một tập hợp điểm ảnh (pixel) phù hợp với ảnh thật về vị trí (không gian) và độ sáng (mức xám/độ xám có các giá trị nguyên từ 0 tới 255). Khoảng cách giữa các điểm ảnh (được gọi là độ phân giải) được chọn thích hợp sao cho mắt người cảm nhận sự liên tục về không gian, mức xám và màu sắc của ảnh số gần như ảnh thật. Màu sắc của mỗi điểm ảnh là tổ hợp của các màu cơ bản: đỏ, xanh lục và xanh dương với các độ đậm nhạt tương ứng với các số nguyên trong khoảng từ 0 tới 255.
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Như vậy, trong trường hợp ảnh hai chiều, ảnh số thực chất là một phiên bản xấp xỉ ảnh gốc, dưới dạng một ma trận hai chiều, số lượng cột và hàng của ma trận đó tương ứng với độ phân giải của ảnh; giá trị mỗi phần tử của ma trận là mức xám hay mức màu của điểm ảnh tương ứng. XLA là việc thực hiện các thao tác trên ma trận này và cho ra kết quả mong muốn.

Các quá trình thực hiện cơ bản trong XLA có thể được minh họa tóm tắt trên Hình 1. Tùy theo mục đích sử dụng để áp dụng một vài hoặc toàn bộ các quá trình này cho một ảnh số cụ thể. Các quá trình xử lý hình thái, phân đoạn, nhận dạng, biểu diễn và mô tả cho kết quả đầu ra là các thuộc tính của ảnh, các quá trình còn lại cho kết quả đầu ra là các ảnh số.
Một số thao tác XLA thường gặp: co dãn ảnh theo tỉ lệ, xoay ảnh; cân bằng lược đồ cấp xám, lược đồ màu; tăng cường độ tương phản ảnh để có ảnh rõ hơn; lọc nhiễu, khử nhiễu, giảm nhiễu; làm nổi cạnh ảnh.

Các bài toán phân tích ảnh: phân đoạn ảnh; phân lớp ảnh; phục hồi ảnh; nhận dạng ảnh; nén ảnh.


XLA được ứng dụng rộng rãi trong thực tế và trong hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật bao gồm: 1) khôi phục hình ảnh, chỉnh sửa, nâng cao chất lượng ảnh; 2) Phục vụ chẩn đoán và điều trị trong y tế, phát hiện dịch bệnh trên cây trồng; 3) cung cấp thông tin hình ảnh phục vụ do thám, thám hiểm, đặc biệt trong nghiên cứu không gian vũ trụ, khảo sát các vùng xa xôi hẻo lánh hoặc khó tiếp cận do thảm họa; 4) phân tích ảnh vệ tinh phục vụ dự báo thời tiết hoặc dự đoán quá trình tăng trưởng dân số, tốc độ ô nhiễm môi trường cùng các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường sinh thái; 5) thị giác máy tính, rô bốt, các hệ thống quản lý chất lượng và số lượng hàng hóa trong các dây chuyền tự động; 6) bảo mật hoặc kiểm soát truy nhập thông qua các hệ thống tự động nhận dạng ảnh, v.v.
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và kỹ thuật tính toán, các hệ thống XLA ngày càng phát triển và mở ra nhiều triển vọng ứng dụng mới trong mọi lĩnh vực đời sống con người. 
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Hình 1. Các bước cơ bản trong XLA số








